
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ DẠY THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BÌNH SƠN

STT Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Người 
đại diện

Các địa 
điểm tổ 

chức dạy 
thêm, học 

thêm

Ghi chú

01
Trung tâm 

dạy thêm học 
thêm Lucky

Thôn Đỗ 
Khả 

Xuân, xã 
Bình 
Sơn

0984003124 Đinh Thị 
Bích Hà

Thôn Đỗ 
Khả Xuân

02
Hộ kinh 

doanh Bùi 
Thị Mỳ

Thôn 
Tiêu Hạ 
Nam, xã 

Bình 
Sơn

0985798290 Bùi Thị 
Mỳ

Thôn Tiêu 
Hạ Nâm

03

Hộ kinh 
doanh 

Nguyễn Thị 
Thanh Hải

Thôn 
Mạnh 

Chư, xã 
Bình 
Sơn

0965944102

Nguyễn 
Thị 

Thanh 
Hải

Thôn 
Mạnh Chư

04
Hộ kinh 

doanh Vũ 
Hồng Truy

Thôn 
Mạnh 

Chư, xã 
Bình 
Sơn

0906589619
Vũ 

Hồng 
Truy

Thôn 
Mạnh Chư

05
Hộ kinh 

doanh Văn 
Đăng Liên

Thôn 
Mạnh 

Chư, xã 
Bình 
Sơn

0822351968
Văn 
Đăng 
Liên

Thôn 
Mạnh Chư

Đang tạm 
dừng hoạt 
động, sửa 
lại cơ sở

06
Hộ kinh 

doanh Phạm 
Xuân Hiền

Thôn An 
Cao, xã 

Bình 
Sơn

0977084778
Phạm 
Xuân 
Hiền

Thôn An 
Cao

07

Hộ kinh 
doanh 

Nguyễn Xuân 
Thủy

Thôn 
Tiêu 

Thượng, 
xã Bình 

Sơn

0984764158
Nguyễn 
Xuân 
Thủy

Thôn Tiêu 
Thượng

08
Hộ kinh 

doanh Đặng 
Thị Tuyên

Thôn 
Cói, xã 
Bình 

0963270632
Đặng 
Thị 

Tuyên
Thôn Cói



Sơn

09
Hộ kinh 

doanh Vũ Thị 
Kim Huệ

Thôn 
Cói, xã 
Bình 
Sơn

0971856320
Vũ Thị 

Kim 
Huệ

Thôn Cói

10
Hộ kinh 

doanh Bạch 
Văn Tú

Thôn 
Cói, xã 
Bình 
Sơn

09148792069 Bạch 
Văn Tú Thôn Cói Chưa hoạt 

động

11

Hộ kinh 
doanh 

Nguyễn Thị 
Phượng

Thôn Đỗ 
Khả 

Xuân, xã 
Bình 
Sơn

0987707621
Nguyễn 

Thị 
Phượng

Thôn Đỗ 
Khả Xuân

12
Hộ kinh 

doanh Đỗ Thị 
Tiến

Thôn Đỗ 
Khả 

Xuân, xã 
Bình 
Sơn

0859712158 Đỗ Thị 
Tiến

Thôn Đỗ 
Khả Xuân

13
Hộ kinh 

doanh Đỗ Thị 
Thanh

Thôn Đỗ 
Khả 

Xuân, xã 
Bình 
Sơn

0365818896 Đỗ Thị 
Thanh

Thôn Đỗ 
Khả Xuân

14
Hộ kinh 

doanh Trần 
Thị Xuyến

Thôn Đỗ 
Khả 

Xuân, xã 
Bình 
Sơn

0356666559 Trần Thị 
Xuyến

Thôn Đỗ 
Khả Xuân

15

Công ty CP 
tập đoàn 

Quốc tế Hải 
Anh (Trung 
tâm ngoại 
ngữ Little 

Bee)

Thôn 
Phù Tải, 
xã Bình 

Sơn

0964509858

Nguyễn 
Thị 

Hồng 
Mai

Thôn Phù 
Tải

16

Công ty 
TNHH kiến 
trúc Tùng 

Lâm (Trung 
tâm dạy thêm 

học 
thêm/Trung 
tâm Ngoại 

Thôn An 
Ninh, xã 

Bình 
Sơn

0967599586 Mai Thị 
Hòa

Thôn An 
Ninh/Thôn 

An Lão



ngữ New 
Sky)

17

Trung tâm 
giáo dục kỹ 
năng sống 
Bảo An

Thôn 
Vinh 

Tứ, xã 
Bình 
Sơn

0978484460 Trần 
Hùng

- Thôn 
Vinh Tứ
- Thôn 

Phú Thủy

Có 02 cơ 
sở trên địa 

bàn xã

18

Trung tâm 
ngoại ngữ/Cơ 
sở dạy thêm 

học thêm Bảo 
An

Thôn 
Vinh 

Tứ, xã 
Bình 
Sơn

0978484460 Trần 
Hùng

Thôn Vinh 
Tứ

19
Hộ kinh 

doanh Đỗ Thị 
Loan

Thôn 
Bói 

Kênh, xã 
Bình 
Sơn

0988826645 Đỗ Thị 
Loan

Thôn Bói 
Kênh

20
Hộ kinh 

doanh Lương 
Văn Dũng

Thôn An 
Cao, xã 

Bình 
Sơn

0989906068
Lương 

Văn 
Dũng

Thôn An 
Cao

21

Hộ kinh 
doanh 

Nguyễn Văn 
Hiếu

Thôn 
Bói 

Kênh, xã 
Bình 
Sơn

0987479203
Nguyễn 

Văn 
Hiếu

Thôn Bói 
Kênh

22
Hộ kinh 

doanh Trần 
Thị Nga

Thôn 
Phù Tải, 
xã Bình 

Sơn

Trần Thị 
Nga

Thôn Phù 
Tải

23
Hộ kinh 

doanh Đoàn 
Thị Nhường

Thôn 
Thứ 

Nhất, xã 
Bình 
Sơn

0388267290
Đoàn 
Thị 

Nhường

Thôn Thứ 
Nhất

24
Hộ kinh 

doanh Đào 
Đức Thành

Thôn 
Tiêu Hạ 
Nam, xã 

Bình 
Sơn

Đào Đức 
Thành

Thôn Tiêu 
Hạ Nam

25
Hộ kinh 

doanh Vũ 
Xuân Lũy

Thôn Đỗ 
Khả 

Xuân, xã 
Bình 

0373360387 Vũ Xuân 
Lũy

Thôn Đỗ 
Khả Xuân



Sơn

26

Hộ kinh 
doanh 

Nguyễn Minh 
Đoàn

Thôn 
Vinh 

Tứ, xã 
Bình 
Sơn

0964837143
Nguyễn 
Minh 
Đoàn

Thôn Vinh 
Tứ

27
Hộ kinh 

doanh Chu 
Phú Dân

Thôn An 
Lão 0353454000 Chu Phú 

Dân
Thôn An 

Lão
Chưa hoạt 

động

Người lập danh sách

Nguyễn Thảo Nguyên
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